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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 3 
Các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An,Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, 

Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh phía nam  

(Thực tập từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/11/2019) 
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Đỗ Hoài An  391926 TP.HCM  

2.  Cấn Thị Tuyết Minh 411104 TP.HCM  

3.  Nguyễn Thị Vân Anh 412102 Bình Dương  

4.  Hoàng Thị Khánh Vân 410916 Quảng Bình  

5.  Tôn Châu Giang 410711 Quảng Trị  

6.  Lê Thị Mỹ Linh 412033 Hà Tĩnh  

7.  Phạm Ngọc Bảo 411205 Hà Tĩnh  

8.  Bùi Thị Hà An 412028 Hà Tĩnh  

9.  Hồ Thị Khánh Linh 410612 Hà Tĩnh  

10.  Lê Thị Hải Yến 410528 Hà Tĩnh  

11.  Bùi Thanh Tùng 411014 Hà Tĩnh  

12.  Nguyễn Hoài Khánh Linh 411135 Nghệ An  

13.  Nguyễn Thị Quỳnh Nga 412042 Nghệ An  

14.  Lê Thị Hải Đường 411406 Nghệ An  

15.  Đặng Đình Thái 410458 Nghệ An  

16.  Trần Hoàng Anh 410711 Nghệ An  

17.  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 410614 Nghệ An  

18.  Hồ Thị Nhung 412051 Nghệ An  

19.  Nguyễn Thị Minh Anh 410330 Nghệ An  

20.  Cao Thị Trung Kiên 410827 Nghệ An  

21.  Lữ Thị Thu Trang 411118 Nghệ An  



  

22.  Lê Thị Hồng Uyên 410742 Nghệ An  

23.  Lê Thế Anh 410912 Thanh Hóa  

24.  Lương Việt Hoàng 411032 Thanh Hóa  

25.  Mai Gia Linh 412141 Thanh Hóa  

26.  Lê Sa Trà My 411250 Thanh Hóa  

27.  Mai Phương Anh 411830 Thanh Hóa  

28.  Vũ Trung Anh 410660 Thanh Hóa  

29.  Lê Ngọc Nam 410759 Thanh Hóa  

30.  Bùi Thị Thanh Huyền 412016 Thanh Hóa   

31.  Nguyễn Quang Quân 411448 Thanh Hóa  

32.  Cầm Thị Mỹ Nương 411318 Thanh Hóa  

33.  Lê Thị Trang 412005 Thanh Hóa  

34.  Nguyễn Minh Anh 411332 Thanh Hóa  

35.  Phạm Thục Nguyên 412054 Thanh Hóa  

36.  Hoàng Đức Thắng 410908 Thanh Hóa   

37.  Lê Thị Ngoãn 410929 Thanh Hóa  

38.  Trần Khánh Linh 411819 Thanh Hóa  

39.  Quách Thị Hồng Thảo 411841 Thanh Hóa   

40.  Lê Thị Lý 410630 Thanh Hóa  

41.  Vũ Thị Thanh Thư 410923 Thanh Hóa  

42.  Nguyễn Thị Thùy 411137 Thanh Hóa  

43.  Lê Thị Thúy Kiều 411420 Thanh Hóa  

44.  Mai Thành Đạt 410758 Ninh Bình  

45.  Mai Trọng Thao 410558 Ninh Bình  

46.  Nguyễn Thị Hương Lan 410243 Ninh Bình  

47.  Bùi Anh Tuấn 402817 Ninh Bình  

48.  Phạm thị Mỹ Trang 410110 Ninh Bình  

49.  Trần kim Phượng 410544 Nam Định  



  

50.  Nguyễn Văn Lợi 410460 Nam Định  

51.  Vũ Minh Phương 412248 Nam Định  

52.  Trần Thị Dinh 411355 Thái Bình  

53.  Vũ Mai Anh 412039 Thái Bình  

54.  Nguyễn Phương Thảo 411102 Thái Bình  

55.  Nguyễn Nữ Tú Linh 411642 Thái Bình  

56.  Nguyễn Hải Hà 410741 Thái Bình  

57.  Trần Thị Ngọc Anh 411805 Hà Nam  

58.  Đặng Trần Thùy Linh 411232 Hà Nam  

59.  Lăng Thùy Trang 411005 Lạng Sơn  

60.  Trần Đức Thành 410609 Lạng Sơn  

61.  Đoàn Hải Ly 411211 Lạng Sơn  

62.  Dương Việt Phương 411233 Lạng Sơn  

63.  Hoàng Thị Hồng Xuân 410520 Lạng Sơn  

64.  Nông Thùy Dung 411739 Lạng Sơn  

65.  Nguyễn Minh Hoàng 401903 Bắc Giang  

66.  Đỗ Thị Quỳnh Anh 410323 Bắc Giang  

67.  Lê Thị Bích Ngọc 410133 Bắc Giang  

68.  Hà Thị Loan 411334 Bắc Giang  

69.  Nguyễn Tuấn Anh 410505 Bắc Giang  

70.  Trần Thị Hoài Hương 411640 Bắc Giang  

71.  Thân Nguyễn Phương Thảo 410948 Bắc Giang  

72.  Hồ Anh Dũng 410358 Bắc Giang  

73.  Nguyễn Thị Lan Anh 411832 Bắc Giang  

74.  Nguyễn Thị Thùy Dung 410246 Bắc Ninh  

75.  Trần Hương Ly 412146 Bắc Ninh  

76.  Đoàn Thị Khánh 411704 Bắc Ninh  

77.  Nghiêm Thị Huyền 410748 Bắc Ninh  



  

78.  Nguyễn Thị Mai Hương 411623 Bắc Ninh  

79.  Đào Thị Trà My 410910 Bắc Ninh  

Danh sách 79 sinh viên 

 

 
TỔ CÔNG TÁC THỰC TẬP 

 

 

 

 

 


